
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước các ý trả lời đúng: 

Câu 1: Từ nào dưới đây không phải là đại từ? 

A. Có thể. B. Thế. C. Vậy. D. Tôi. 

Câu 2: Tìm đại từ dùng để hỏi trong câu sau: “Bạn thường đến trường lúc mấy giờ?”. 

A. Thường. B. Lúc. C. Mấy. D. Giờ. 

Câu 3: Tìm đại từ trong câu thơ sau? 

Ta về mình có nhớ ta 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 

A. Ta.                           B. Mình.                      C. Ta – Mình.                D. Người. 

Câu 4: Từ in đậm trong câu sau đây thay thế cho từ ngữ nào đứng trước nó? 

Bạn Lan rất thông minh. Bạn Tuấn cũng thế. 

A.  Bạn Lan. B. Rất. C. Bạn. D. Rất thông minh. 

Bài 2: Xác định đại từ và tác dụng của chúng trong những câu thơ sau: 

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên  

Còn những bí và bầu thì lớn xuống  

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn  

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi. 

(Trích “Mẹ và quả” - Nguyễn Khoa Điềm) 

 

Bài 3: Chọn các đại từ thích hợp để thay thế cho từ bị lặp lại trong đoạn văn sau: 

Ngọc Mai là một học sinh chăm ngoan. Ở lớp, lúc nào Ngọc Mai cũng chăm chú lắng 
nghe thầy cô giảng bài. Ngọc Mai cũng năng nổ phát biểu và đặt câu hỏi trong giờ học. 
Lúc nào, Ngọc Mai cũng chăm chỉ làm bài tập về nhà, và hoàn thành các dặn dò của thầy 
cô. Nếu gặp bài tập khó, Ngọc Mai sẽ hỏi chị gái hoặc bố để có thể hiểu bài. Cuối tuần, 
Ngọc Mai thường đạp xe lên thư viện để đọc các tác phẩm văn học thiếu nhi hay. Nhờ 
vậy, thành tích học tập của Ngọc Mai lúc nào cũng dẫn đầu cả lớp. 

 

 

 

 

 

 



 

Bài 4: Đặt câu theo yêu cầu sau: 

a. Sử dụng một đại từ nghi vấn 

 

b. Sử dụng một đại từ xưng hô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


